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Tổng hợp kiến thức về Mạo từ không xác định "A"

Mạo từ là một phần ngữ pháp quan trọng trong tiếng Anh, giúp xác định danh từ

đứng sau nó. Trong đó, mạo từ không xác định "a" và "an" thường được sử

dụng. Bài học này sẽ tập trung chi tiết vào cách sử dụng mạo từ "a".

1. Mạo từ không xác định "A" là gì?

"A" là một trong hai mạo từ không xác định trong tiếng Anh (mạo từ còn lại là

"an"). Nó được dùng để chỉ một đối tượng chung chung, không cụ thể hoặc được

nhắc đến lần đầu tiên.

Về cơ bản, "a" có nghĩa là "một". Nó đứng trước danh từ để cho biết danh từ đó

là số ít.

Ví dụ 1: I need a pencil. (Tôi cần một cái bút chì.)

Giải thích: Người nói không chỉ định một cái bút chì cụ thể nào, chỉ cần một

cái bất kỳ.

Ví dụ 2: She bought a new car. (Cô ấy đã mua một chiếc ô tô mới.)

Giải thích: Đây là lần đầu tiên chiếc ô tô được nhắc đến trong cuộc hội thoại.

2. Các quy tắc sử dụng mạo từ "A"

Để sử dụng đúng mạo từ "a", chúng ta cần tuân theo các quy tắc về loại danh

từ và cách phát âm của từ đứng ngay sau nó.
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2.1. Dùng "A" trước danh từ đếm được, số ít

Đây là quy tắc cơ bản nhất. "A" chỉ đi với danh từ có thể đếm được (countable

nouns) và ở dạng số ít (singular).

Công thức:A + Danh từ đếm được số ít

Giải thích: Chúng ta không dùng "a" trước danh từ không đếm được (ví dụ:

water, information, furniture) hoặc danh từ số nhiều (ví dụ: books, apples,

cats).

Ví dụ:

Đúng: I see a bird. (Tôi thấy một con chim.)

Sai: I see a birds. (Vì 'birds' là số nhiều)

Sai: She needs a advice. (Vì 'advice' là danh từ không đếm được)

2.2. Dùng "A" khi từ đứng sau bắt đầu bằng một PHỤ ÂM

Quy tắc này dựa trên âm thanh phát ra của chữ cái đầu tiên, không phải mặt

chữ. "A" được dùng khi từ đứng ngay sau nó bắt đầu bằng một âm phụ âm.

Các phụ âm trong tiếng Anh bao gồm: b, c, d, f, g, h, j, k, l, m, n, p, q, r, s, t, v,

w, x, y, z.

Công thức:A + [Phụ âm]...

Giải thích: Nếu một từ bắt đầu bằng một trong các chữ cái phụ âm và được

phát âm là phụ âm, ta dùng "a".

Ví dụ:
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a book (một quyển sách)

a dog (một con chó)

a girl (một cô gái)

a teacher (một giáo viên)

2.3. Các trường hợp đặc biệt (Dựa trên phiên âm)

Đây là những trường hợp quan trọng cần ghi nhớ vì chúng là ngoại lệ của quy

tắc mặt chữ. Việc dùng "a" hay "an" phụ thuộc hoàn toàn vào phiên âm.

a. Dùng "A" trước các từ bắt đầu bằng "u", "eu" có phiên âm là /ju:/

Mặc dù 'u' và 'e' là các nguyên âm về mặt chữ viết, nhưng khi chúng được phát

âm là /ju:/ (âm "giu"), âm thanh đầu tiên là phụ âm /j/. Vì vậy, chúng ta dùng

"a".

Ví dụ 1: My brother is studying at a university. (Anh trai tôi đang học tại một

trường đại học.)

Giải thích: "University" được phiên âm là /ˌjuːnɪˈvɜːsəti/. Âm đầu tiên là /j/,

một phụ âm.

Ví dụ 2: The students must wear a uniform. (Học sinh phải mặc đồng phục.)

Giải thích: "Uniform" được phiên âm là /ˈjuːnɪfɔːm/. Âm đầu tiên là /j/.

Ví dụ 3: He is a European tourist. (Anh ấy là một du khách châu Âu.)

Giải thích: "European" được phiên âm là /ˌjʊərəˈpiːən/. Âm đầu tiên là /j/.
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b. Dùng "A" trước từ bắt đầu bằng "o" có phiên âm là /wʌn/

Tương tự, chữ 'o' là một nguyên âm, nhưng trong một số từ như "one", nó được

phát âm bắt đầu bằng âm /w/ (âm "goă"), là một phụ âm.

Ví dụ 1: This is a one-way street. (Đây là một con đường một chiều.)

Giải thích: "One" được phiên âm là /wʌn/. Âm đầu tiên là /w/, một phụ âm.

Ví dụ 2: I read a story about a one-eyed giant. (Tôi đã đọc một câu chuyện

về một người khổng lồ một mắt.)

Giải thích: "One-eyed" cũng bắt đầu bằng âm /w/.

3. Các trường hợp sử dụng phổ biến của "A"

3.1. Giới thiệu một đối tượng được nhắc đến lần đầu tiên

Khi bạn kể một câu chuyện hoặc nói về một điều gì đó lần đầu, bạn dùng "a" để

giới thiệu. Từ lần thứ hai trở đi, khi đối tượng đã được xác định, bạn sẽ dùng

mạo từ "the".

Ví dụ: I have a cat and a dog. The cat is black, and the dog is friendly. (Tôi

có một con mèo và một con chó. Con mèo thì màu đen, còn con chó thì thân

thiện.)

3.2. Chỉ nghề nghiệp

Mạo từ "a" được dùng trước tên nghề nghiệp của một người.

Công thức:S + to be + a/an + [Nghề nghiệp]

Ví dụ 1: My father is a doctor. (Bố tôi là một bác sĩ.)
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Ví dụ 2: She wants to become a famous singer. (Cô ấy muốn trở thành một

ca sĩ nổi tiếng.)

3.3. Trong câu cảm thán với "What"

"A" được sử dụng trong các câu cảm thán với danh từ đếm được số ít.

Công thức:What + a/an + (adj) + N (đếm được, số ít)!

Ví dụ 1: What a beautiful day! (Thật là một ngày đẹp trời!)

Ví dụ 2: What a lovely dress! (Thật là một chiếc váy dễ thương!)

3.4. Trong các cụm từ chỉ số lượng và đo lường

"A" xuất hiện trong nhiều cụm từ cố định chỉ số lượng.

Ví dụ:

a lot of / a great deal of: rất nhiều

a couple of: một vài, một cặp

a dozen: một tá (12)

a hundred / a thousand / a million: một trăm / một nghìn / một triệu

4. Bảng so sánh nhanh "A" và "AN"

Để củng cố kiến thức, hãy xem bảng so sánh ngắn gọn sau đây để thấy sự khác

biệt cốt lõi giữa "a" và "an".
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Mạo

từ

Quy tắc sử dụng (Dựa trên

PHIÊN ÂM)
Ví dụ

A
Đứng trước một từ bắt đầu bằng

phụ âm (consonant sound).

a boy, a car, a house, a university

(/juː/), a one-dollar bill (/wʌn/)

AN
Đứng trước một từ bắt đầu bằng

nguyên âm (vowel sound).

an apple, an egg, an idea, an o

range, an hour (/aʊər/), an M.P.

(/em/)

Tổng kết

Nắm vững cách sử dụng mạo từ "a" là một bước quan trọng để viết và nói tiếng

Anh tự nhiên hơn. Hãy luôn nhớ hai quy tắc vàng:

1. Chỉ dùng "a" với danh từ đếm được, số ít.

2. Việc chọn "a" hay "an" phụ thuộc vào âm thanh đầu tiên của từ theo sau,

không phải mặt chữ. "A" đi với phụ âm.

Luyện tập thường xuyên với các bài tập và chú ý khi đọc, nghe tiếng Anh sẽ

giúp bạn sử dụng mạo từ này một cách thành thạo.
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